	BỘ TƯ PHÁP


 Số: 2018/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 27 tháng 9  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” 


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ  Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 186 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo) đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. 

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân là: 400.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)

   Lê Thành Long


	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số: 2018/QĐ-BTP ngày 27 tháng 9  năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	
	I. TỈNH QUẢNG BÌNH  (20)

	1.
	Ông Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình;

	2.
	Ông Trần Thuynh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình;

	3.
	Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

	4.
	Ông Phạm Trung Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

	5.
	Ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	6.
	Ông Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

	7.
	Ông Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

	8.
	Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình;

	9.
	Ông Mai Hải Hoạc, Trưởng phòng Tư pháp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	10.
	Ông Bùi Hữu Lóc, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	11.
	Ông Phạm Xuân Chức, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	12.
	Bà Mai Thị Uyên, Tổ viên Tổ hòa giải thôn Phước Vinh, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	13.
	Ông Phan Mậu Tuyển, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

	14.
	Ông Lê Ngọc Vũ, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

	15.
	Ông Trần Xuân Toàn, công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	16.
	Ông Đinh Minh Chiến, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	17.
	Ông Đinh Minh Sáng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	18.
	Bà Đinh Thị Hiền Thủy, công chức Tư pháp - Hộ tich xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	19.
	Ông Cao Tiến Thanh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	20.
	Bà Đinh Thị Chương, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	
	II. TỈNH THANH HÓA (52)

	21.
	Ông Mai Đình Lâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	22.
	Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	23.
	Ông Lương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	24.
	Ông Lê Văn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	25.
	Ông Trịnh Xuân Khánh, Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

	26.
	Bà Nguyễn Thị Dung, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	27.
	Bà Lương Thị Hiền, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	28.
	Bà Ngô Thị Lan Anh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	29.
	Bà Lê Thị Bảy, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	30.
	Bà Nguyễn Thị Thơm, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	31.
	Bà Lê Thị Lan, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	32.
	Bà Đỗ Thị Hòa, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	33.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	34.
	Bà Nguyễn Thị Tú, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	35.
	Bà Hàn Thị Anh Thương, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	36.
	Bà Vũ Thị Phượng, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	37.
	Bà Trịnh Thị Hạnh, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	38.
	Bà Lê Thị Hương, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	39.
	Bà Trần Thị Hoa, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	40.
	Bà Tống Thị Hằng, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	41.
	Bà Vương Thị Điểm, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	42.
	Bà Nguyễn Thị Việt, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	43.
	Ông Lê Ngọc Trường, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	44.
	Ông Trần Văn Phú, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	45.
	Bà Ngô Thị Vượng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	46.
	Ông Nguyễn Trung Quyền, nguyên công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	47.
	Ông Lê Văn Tình, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	48.
	Ông Nguyễn Văn Hợp, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	49.
	Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	50.
	Ông Trịnh Xuân San, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	51.
	Ông Nguyễn Bá Liêm, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

	52.
	Ông Đặng Đình Chiến, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

	53.
	Ông Vũ Văn Vui, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

	54.
	Bà Phạm Thị Mẫn, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

	55.
	Bà Mai Thị Ngoan, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	56.
	Bà Hà Thị Ngọc, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	57.
	Bà Mai Thị Hương, công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	58.
	Bà Cao Thị Hà, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

	59.
	Ông Thiều Minh Tiến, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

	60.
	Bà Trịnh Thị Hương, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

	61.
	Bà Phạm Thị Hằng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

	62.
	Bà Lê Thị Ngọc Lan, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	63.
	Bà Lê Thị Hương, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	64.
	Ông Lê Đình Tốn, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	65.
	Ông Trần Đại Thắng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	66.
	Bà Lê Thị Quế, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	67.
	Bà Trịnh Thị Lâm, công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	68.
	Bà Vũ Thị Quý, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	69.
	Bà Lê Thị Mai, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	70.
	Bà Hoàng Thị Lan, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Lương, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	71.
	Bà Lê Thị Tiến, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	72.
	Bà Hoàng Thị Ngân, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	
	III. TỈNH QUẢNG NGÃI (09)

	73.
	Ông Huỳnh Ngọc Kháng, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

	74.
	Ông Võ Ngọc Ký, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

	75.
	Ông Phạm Ngọc Âu, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

	76.
	Ông Huỳnh Ngọc Ảnh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

	77.
	Ông Nguyễn Thanh Đề, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

	78.
	Ông Nguyễn Thanh Bình, công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi;

	79.
	Ông Nguyễn Thanh, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

	80.
	Bà La Thị Nở, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

	81.
	Ông Nguyễn Văn Để, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

	
	IV. TỈNH GIA LAI (18)

	82.
	Ông Rơ Châm Keo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;

	83.
	Bà Lê Thị Ngọc Lam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;

	84.
	Ông Nguyễn Quang Quý, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;

	85.
	Ông Nguyễn Cao Trí, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

	86.
	Bà Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;

	87.
	Ông Nguyễn Văn Bảy, Công chứng viên phòng Công chứng số 2 tỉnh Gia Lai;

	88.
	Ông Lưu Đính Quánh, Quyền Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai;

	89.
	Ông Hoàng Văn Hoành, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai;

	90.
	Ông Trần Văn Độ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai;

	91.
	Bà Đặng Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

	92.
	Bà Nguyễn Thị Thu Hương, công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;

	93.
	Bà Nguyễn Thị Hương, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;

	94.
	Ông Nguyễn Lương Điền, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;

	95.
	Ông Lương Văn Thơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;

	96.
	Ông Ksor Droal, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai;

	97.
	Bà Vũ Thị Phượng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã IaO, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;

	98.
	Ông Nguyễn Viết Hoan, Trưởng phòng Công chứng số 3 tỉnh Gia Lai;

	99.
	Bà Nguyễn Thị Mười, Kế toán trưởng Phòng Công chứng số 3 tỉnh Gia Lai;

	
	V. TỈNH NGHỆ AN (19)

	100.
	Ông Nguyễn Hoài An, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;           

	101
	Ông Nguyễn Mạnh  Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An;                      

	102.
	Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;         

	103.
	Ông Võ Duy Việt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An ;  

	104.
	Ông Thái Văn Nông, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An;                                      

	105.
	Ông Nguyễn Hữu Sáng, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

	106.
	Bà Lâm Thị Thúy Quyên, Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	107.
	Bà Đặng Thị Hoài An, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	108.
	Ông Trần Doãn Phú, Trưởng phòng Tư pháp huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	109.
	Ông Hoàng Đình Thảo, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	110.
	Ông Trần Quốc Hạnh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	111.
	Ông Vi Văn Hòa, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An;

	112.
	Ông Nguyễn Công Huyên, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	113.
	Ông Đoàn Minh Thương, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;

	114.
	Ông Tô Duy Chất, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;

	115.
	Ông Hồ Đức Mão, Tổ trưởng Tổ hòa giải xóm Bàu, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An;

	116.
	Ông Chu Văn Đính, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

	117.
	Ông Nguyễn Văn Trung, công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

	118.
	Ông Hoàng Văn Đông, nguyên Hòa giải viên xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	
	VI. TỈNH BÌNH ĐỊNH (17)

	119.
	Ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	120.
	Ông Hoàng Minh Giới, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	121.
	Ông Trương Công Tịnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	122.
	Ông Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	123.
	Ông Huỳnh Văn Chưa, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định;

	124.
	Bà Đoàn Thị Tuyết Trinh, Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	125.
	Bà Văn Thụy Vi, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	126.
	Bà Nguyễn Thị  Ngọc Thu, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	127.
	Ông Phan Văn Bích, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tư pháp huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định;

	128.
	Ông Nguyễn Văn Hòa, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	129.
	Ông Nguyễn Ngọc Ba, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	130.
	Ông Nguyễn Văn Chánh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	131.
	Ông Bùi Vân Cẩm, nguyên công chức Tư pháp - Hộ tịch Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	132.
	Ông Võ Minh Đúng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	133.
	Ông Trần Văn Lực, công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	134.
	Ông Phạm Văn Minh, nguyên công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định;

	135.
	Ông Nguyễn Thái Dũng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

	
	VII. TỈNH KON TUM (05)

	136.
	Ông Nguyễn Hồng Nhật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum;

	137.
	Ông Hiêng Lăng Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum;

	138.
	Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum;

	139.
	Ông Lương Đình Nhiễu, Trưởng phòng Tư pháp huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

	140.
	Ông Trần Văn Phú, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

	
	VIII. TỈNH QUẢNG NAM (18)

	141.
	Ông Phạm Văn Đốc, Bí thư huyện ủy Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;

	142.
	Ông Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam;

	143.
	Ông Trương Quang Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam;

	144.
	Ông Lê Trí Hiệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;

	145.
	Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Quảng Nam;

	146.
	Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam;

	147.
	Ông Nguyễn Đắc Ánh, Trưởng Văn phòng Công chứng Đại Lộc tỉnh Quảng Nam;

	148.
	Bà Lưu Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam;

	149.
	Ông Thiều Xuân Hòa, nguyên công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam;

	150.
	Ông Bùi Công Dũng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

	151.
	Ông Nguyễn Đình Vinh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

	152.
	Ông Nguyễn Tài, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

	153.
	Bà Nguyễn Thị Mai, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

	154.
	Bà Trần Thị Hòa, Kế toán phòng Tư pháp huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam;

	155.
	Bà Hồ Thị Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam;

	156.
	Ông Alăng Nghếch, nguyên công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

	157.
	Bà Nguyễn Thị Bình, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

	158.
	Ông Trần Đức Thọ, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam;

	
	IX. TỈNH QUẢNG TRỊ (10)

	159.
	Ông Phan Văn Phong, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;

	160.
	Ông Nguyễn Sĩ Hải, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;

	161.
	Bà Lê Thị Hường, Chuyên viên phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Trị;

	162.
	Ông Trương Cảnh Phò, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	163.
	Ông Trương Xuân Hòa, Trưởng phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	164.
	Bà Lê Thị Huyền, Chuyên viên Phòng Tư pháp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	165.
	Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

	166.
	Ông Trần Xuân Tín, công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

	167.
	Ông Võ Văn Thái, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	168.
	Ông Trần Đăng Việt, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

	
	X. TỈNH HÀ TĨNH (05)

	169.
	Bà Cao Thị Thu, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

	170.
	Bà Lê Thị Thương, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;

	171.
	Bà Phan Thị Minh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

	172.
	Ông Nguyễn Đình Mai, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

	173.
	Ông Nguyễn Kim Hảo, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

	
	XI. TỈNH ĐẮK LẮK (10)

	174.
	Ông Nguyễn Xuân Bảy, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk;

	175.
	Ông Thủy Ngọc Định, công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk;

	176.
	Bà Hà Thị Luận, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk;

	177.
	Ông Trần Đình Bốn, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk;

	178.
	Ông Võ Lực Đậu, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk;

	179.
	Ông Nguyễn Bá Viên, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk;

	180.
	Ông Nguyễn Công Tân, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk;

	181.
	Ông Nguyễn Tư, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cư Kty, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk;

	182.
	Ông Vũ Xuân Thuận, công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk;

	183.
	Ông Y Thiêm A Yun, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

	
	XII. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (03)

	184.
	Ông Đoàn Ngọc Bộ, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;

	185.
	Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

	186.
	Ông Lê Quang Sang, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

	
	Tổng số: 186 cá nhân./.
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